
   Phòng thi số: 01

   Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành

TT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, 

tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú

(xã/phường, huyện, tỉnh)

Vị Trí dự 

tuyển

Ghi 

chú

1 01 Lương Thị Bích Diễm Nữ 02/02/1999 Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

2 02 Phan Thị Mỹ Dung Nữ 19/4/1999 Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định Bác sĩ y khoa

3 03 Văn Dũng Nam 31/8/1998 P. Nhơn Phú,TP. Quy Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

4 04 Lê Hanh Đệ Nam 27/9/1999 Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Bác sĩ y khoa

5 05 Trương Thanh Hà Nữ 25/10/2000 Xã Nhơn Hậu, TX. An Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

6 06 Đoàn Lê Phi Hà Nữ 07/10/2000 Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

7 07 Huỳnh Nguyễn Ngân Hà Nữ 12/4/2000 P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

8 08 Lê Thị Thu Hiền Nữ 02/3/1987 Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định Bác sĩ y khoa

9 09 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 01/10/1992 P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

10 10 Trần Ngô Kim Hoàng Nữ 02/6/1999 An Thạch, Tuy An, Phú Yên Bác sĩ y khoa

11 11 Lê Văn Hùng Nam 05/5/1991 Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Bác sĩ y khoa

12 12 Lương Gia Huy Nam 12/11/2000 Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định Bác sĩ y khoa

13 13 Nguyễn Bảo Kha Nam 08/6/2000 Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

14 14 H' Nes Buôn Krông Nữ 22/4/2000 Dliêya, Krông Năng, Đắk Lắk Bác sĩ y khoa

15 15 Đỗ Nguyễn Hoàng Lương Nam 23/10/1995 P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

16 16 Trương Quang Minh Nam 30/8/2000 Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định Bác sĩ y khoa

17 17 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 10/02/2000 Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

18 18 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 20/11/1999 Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Bác sĩ y khoa

19 19 Ngô Thị Thảo Nguyên Nữ 06/3/1999 Nhơn Lộc, TX. An Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

20 20 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 16/9/1995 P. Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

21 21 Trần Tô Ngọc Thắm Nữ 15/11/2000 Nhơn Hạnh, TX. An Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

22 22 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 28/01/1998 P. An Phú, TX. An Khê, Gia Lai Bác sĩ y khoa

23 23 Nguyễn Minh Thịnh Nam 19/10/1998 Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

24 24 Bùi Thị Xuân Thương Nữ 29/3/1999 TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định Bác sĩ y khoa

Danh sách này có: 24 thí sinh./.

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2024
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 Buổi thi: Chiều 



   Phòng thi số: 02

   Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành

TT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, 

tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú

(xã/phường, huyện, tỉnh)
Vị Trí dự tuyển

Ghi 

chú

1 25 Nguyễn Trung Tiến Nam 18/5/1995 P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

2 26 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 16/11/1999 TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định Bác sĩ y khoa

3 27 Võ Thị Kiều Trang Nữ 01/4/1999 Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định Bác sĩ y khoa

4 28 Trần Hữu Tri Nam 25/6/1995 An Hòa, An Lão, Bình Định Bác sĩ y khoa

5 29 Bùi Nguyễn Xuân Tùng Nam 05/3/1999 Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định Bác sĩ y khoa

6 30 Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 05/9/1999 P. Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

7 31 Lê Đoàn Tú Uyên Nữ 11/11/1999 P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

8 32 Nguyễn Đình Văn Nam 05/9/1999 P. Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn, Bình Định Bác sĩ y khoa

9 33 Đỗ Lê Vy Nữ 02/9/1999 TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định Bác sĩ y khoa

10 34 Lê Bùi Hoàng Cúc Nữ 20/8/1999 P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

11 35 Trần Đình Nhật Duy Nam 18/7/1995 P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

12 36 Hồ Hữu Hiền Nam 20/9/1992 Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

13 37 Lê Thị Thanh Hoài Nữ 31/8/2000 TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

14 38 Trần Thị Thu Hường Nữ 26/8/2000 Kông Lơng Khơng, Kbang, Gia Lai
Bác sĩ y học cổ 

truyền

15 39 Đồng Xuân Lãm Nam 20/5/1992 Ân Hảo Tây, Hoài Ân, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

16 40 Huỳnh Thị Thúy Linh Nữ 20/3/1995 Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

17 41 Lê Hoàng Ngân Nữ 30/7/1996 P. Đập Đá, TX. An Nhơn, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

18 42 Lê Thị Ánh Ngọc Nữ 26/01/1999 Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

19 43 Nguyễn Phạm Hồng Nhung Nữ 01/11/1997 TT. Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

20 44 Nguyễn Trúc Phương Nữ 26/8/1999 Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

21 45 Hồ Nguyễn Diệu Quyên Nữ 13/7/2000 An Hòa, An Lão, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

22 46 Nguyễn Thanh Sơn Nam 05/3/1992 P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

23 47 Lê Trọng Tài Nam 10/10/1995 Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

24 48 Trần Bền Thơm Nam 14/01/1995 Hoài Mỹ, TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

Danh sách này có: 24 thí sinh./.

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2024

Ngày thi: 29/9/2024

 Buổi thi: Chiều 



   Phòng thi số: 03

   Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành

TT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, 

tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú

(xã/phường, huyện, tỉnh)

Vị Trí dự 

tuyển

Ghi 

chú

1 49 Lê Thị Ngọc Trinh Nữ 10/12/1997 Tiên Sơn, Tiên Phước, Quảng Nam
Bác sĩ y học cổ 

truyền

2 50 Võ Thị Như Ý Nữ 07/8/2000 Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Bác sĩ y học cổ 

truyền

3 51 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 20/8/1996 Cát Minh, Phù Cát, Bình Định
Bác sĩ y học 

dự phòng

4 52 Nguyễn Thị Bích Nỡ Nữ 15/10/1995 Hoài Phú, TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Bác sĩ y học 

dự phòng

5 53 Đặng Thanh Tâm Nữ 20/4/1999 Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Bác sĩ y học 

dự phòng

6 54 Phan Thị Cẩm Tâm Nữ 08/7/1991 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An
Bác sĩ y học 

dự phòng

7 55 Nguyễn Phan Thanh Triết Nữ 26/8/1994 P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Bác sĩ y học 

dự phòng

8 56 Nguyễn Minh Tuấn Nam 21/8/1999 TT. Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định
Bác sĩ y học 

dự phòng

9 57 Võ Công Anh Nam 29/10/1995 P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

10 58 Võ Đặng Nhất Duy Nam 17/5/1997 P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

11 59 Nguyễn Lê Ngọc Hân Nữ 01/01/2001 Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

12 60 Đinh Thị Thúy Hồng Nữ 08/3/1994 P. Hoài Thanh, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định
Dược sĩ 

đại học

13 61 Đinh Thị Thanh Hường Nữ 29/9/1994 An Hưng, An Lão, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

14 62 Đoàn Thị Diệu Khuê Nữ 19/02/1989 Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

15 63 Nguyễn Vũ Kỳ Nam 06/10/1995 P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Dược sĩ 

đại học

16 64 Nguyễn Hoàng Minh Nam 05/6/2001 P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

17 65 Lê Thị Phương Nữ 22/8/1998 P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

18 66 Lê Anh Thi Nữ 03/02/2001 Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

19 67 Phạm Minh Thư Nữ 20/02/2000 Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

20 68 Huỳnh Thị Thủy Nữ 01/7/1992 TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

21 69 Nguyễn Ái Trinh Nữ 08/11/1993 Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

22 70 Nguyễn Thị Hoàng Trúc Nữ 14/4/1988 P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

23 71 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Nữ 19/5/1994 P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

24 72 Hoàng Xuân Vinh Nam 13/12/2001 P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Dược sĩ 

đại học

Danh sách này có: 24 thí sinh./.

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2024

 Buổi thi: Chiều 

Ngày thi: 29/9/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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